
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

   Số:           /SYT-KHNVTC       Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2023 
V/v rà soát nhu cầu thuốc áp dụng 

hình thức đàm phán giá năm 

2023-2024. 

 

                    

    Kính gửi: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. 

 

 Thực hiện Công văn số 158/TTMS-NVD ngày 12/4/2023 của Trung tâm 

mua sắm tập trung thuốc quốc gia về việc rà soát nhu cầu thuốc áp dụng hình thức 

đàm phán giá năm 2023; 

 Căn cứ Công văn số 291/BHXH-GĐBHYT ngày 20/4/2023 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý nhu cầu sử dụng các thuốc đàm phán giá 

năm 2023; 

Sở Y tế Ninh Thuận rà soát nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán 

giá và có ý kiến giải trình một số nội dung như sau: 

 1. Theo tinh thần nội dung Công văn số 291/BHXH-GĐBHYT ngày 

20/4/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý nhu cầu sử dụng 

các thuốc đàm phán giá năm 2023; cơ bản thống nhất về số lượng nhu cầu sử dụng 

thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 2. Đối với các thuốc đơn vị đã sử dụng năm trước: 

  Qua rà soát các đơn vị có nhu cầu không vượt quá 130% đảm bảo theo 

đúng quy định cụ thể: Duoplavin; Curosurf; Sevorane; Fluticasone 

propionte; Ipratropium bromide anhydrous + Salbutamol; nội dung này đã 
nêu tại Công văn số 415/SYT-KHNVTC ngày 07/02/2023 về việc tổng hợp nhu 

cầu thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023-2024 của các cơ sở khám, 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 3. Đối với các thuốc năm trước chưa sử: 

Qua rà soát nhu cầu sử dụng có nhu cầu 09 mặt hàng mới đưa vào sử 

dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để đáp ứng yêu cầu điều trị tại 

đơn vị. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được xếp Bệnh viện Hạng I, là 

đơn vị tuyến cuối của tỉnh, ngoài ra đơn vị căn cứ vào phát đồ điều trị mới 

của Bộ Y tế, do đó nhu cầu đưa vào sử dụng các thuốc mới là phù hợp, nhằm 

đảm bảo đầy đủ thuốc điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh cụ thể: kèm danh 

mục thuốc giải trình chi tiết. 

   

 



Sở Y tế Ninh Thuận kính báo cáo Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc 

gia xem xét, tổng hợp./. 

(kèm Công văn số 291/BHXH-GĐBHYT ngày 20/4/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Ninh Thuận; Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị của các sơ sở y tế; Danh 

mục thuốc 09 mặt hàng mới đưa vào sử dụng) 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;               
- BHXH tỉnh (để biết); 

- Bệnh viện: ĐK tỉnh; BLVBP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTCNH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

    Bùi Văn Kỳ 
  

 
 

 

         



DANH MỤC THUỐC 09 MẶT HÀNG MỚI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

 

TT 
Tên thuốc, 

hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

/năm 

Số lượng 

bệnh 

nhân dự 

kiến/nă

m 

Phác đồ điều trị Ghi chú 

1 
Anastrozol 

1mg 
Viên 12.000 

32 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

3128/QĐ_BYT ngày 

17/7/2020 về việc ban 

hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị ung thư 

vú” 

Điều trị ung 

thư vú cho 

phụ nữ sau 

mãn kinh 1 

viên 1mg 

ngày 1 lần 

2 
Caspofungin 

50mg 

Chai/

Lọ/Ố

ng 

88 
8 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

3429/QĐ-BYT ngày 

14/7/2021 về việc ban 

hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị nhiễm 

nấm xâm lấn” 

Liều duy trì 

trong 2 tuần 

3 
Caspofungin 

70mg 

Chai/

Lọ/Ố

ng 

8 
8 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

3429/QĐ-BYT ngày 

14/7/2021 về “Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều 

trị nhiễm nấm xâm lấn” 

Liều nạp 1 

lọ/bn 

4 
Ertapenem 

1g 

Chai/

Lọ/Ố

ng 

40 
4 bệnh 

nhân 

Quyết định số 708/QĐ-

BYT ngày 2/3/2015 của 

Bộ Y tế về việc ban 

hành “Tài liệu hướng 

dẫn sử dụng kháng 

sinh” 

Thời gian 

điều trị 3-14 

ngày 

Liều dùng 1 

lọ 1 lần/ngày 

5 
Esomeprazol

e natri 40mg 

Chai/

Lọ/Ố

ng 

500 
30 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

3805/QĐ-BYT ngày 

05/09/2014 ban hành 

Quy trình kỹ thuật Nội 

khoa, chuyên ngành 

Tiêu hóa 

Liều dùng 

trung bình 

15 lọ/bn/đợt 

điều trị 3-5 

ngày 

6 
Iohexol 

350mg Iod 

Chai/

Lọ/Ố
40 

40 bệnh 

nhân 

Quyết định số 25/QĐ-

BYT ngày 03/01/2014 

Liều dùng 

trung bình 1 



TT 
Tên thuốc, 

hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

/năm 

Số lượng 

bệnh 

nhân dự 

kiến/nă

m 

Phác đồ điều trị Ghi chú 

ng về việc ban hành tài liệu 

“Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật Chẩn đoán hình 

ảnh và điện quang can 

thiệp” 

lọ/bn 

7 

Metoprolol 

succinat 

(tương 

đương với 

Metoprolol 

tartrate 

50mg) 

Viên 8.000 
20 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

1857/QĐ-BYT ngày 

5/7/2022 của Bộ Y tế về 

ban hành “Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị 

suy tim cấp và mạn” 

 

Suy tim 

PSTM giảm: 

Khởi đầu 1 

viên/ngày 

Liều đích 4 

viên/ngày 

8 Pegfilgrastim 

Bơm 

tiêm/

Xy 

lanh 

20 
20 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

1514/QĐ-BYT ngày 

01/4/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban 

hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị một số 

bệnh ung bướu 

Liều dùng 

sốt giảm 

bạch cầu 1 

ống/bn 

9 
Salmeterol; 

Fluticasone 

propionate 

Bình 

xịt 

 

1.600 
135 bệnh 

nhân 

Quyết định số 

5850/QĐ-BYT ngày 

24/12/2022 của Bộ Y tế 

về ban hành “Quy trình 

lâm sàng chẩn đoán và 

điều trị hen phế quản ở 

người lớn và trẻ em ≥ 

12 tuổi” 

 

Quyết định số 

4562/QĐ-BYT ngày 

19/7/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu chuyên 

môn "Hướng dẫn chẩn 

Liều dùng 

trung bình 

12 bình 

xịt/bn/năm 



TT 
Tên thuốc, 

hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

/năm 

Số lượng 

bệnh 

nhân dự 

kiến/nă

m 

Phác đồ điều trị Ghi chú 

đoán và điều trị bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn 

tính" 
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